
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ Y TẾ 

Số:            /TB-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Lào Cai, ngày           tháng 01 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng tải danh sách đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  
 

Ngày 26/01/2026 Sở Y tế nhận được hồ sơ đăng ký hành nghề của Trung tâm 

y tế khu vực Si Ma Cai;  Địa chỉ: Đường Giàng Chẩn Hùng, xã Si Ma Cai, tỉnh Lào 

Cai (Số hồ sơ: H38.17-260126-180021). 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; Nghị 

định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lào Cai qui định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

bộ máy thuộc Sở Y tế tỉnh Lào Cai; 

Sau khi ra soát hồ sơ đăng ký hành nghề của Trung tâm y tế khu vực Si Ma 

Cai, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ và đăng tải danh sách đăng ký hành nghề của Trung 

tâm y tế khu vực Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai lên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế 

theo quy định. 

(Danh sách đăng ký người hành nghề của đơn vị chi tiết đính kèm) 

2. Giám đốc/Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của Trung tâm y tế 

khu vực Si Ma Cai chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác và 

hợp lệ đối với thông tin đăng ký người hành nghề tại đơn vị mình. 

Sở Y tế thông báo để cơ sở biết và triển khai thực hiện theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 
- BHXH tỉnh Lào Cai; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Phòng TCCB; 

- Trung tâm y tế khu vực Si Ma Cai; 

- Bộ phận Một cửa Sở Y tế, Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lào Cai; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế (đăng tải); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Bích Vân 

 



STT Họ và tên
Số giấy phép hành

nghề/ chứng chỉ
hành nghề

Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa

bệnh (ghi cụ thể thời gian làm
việc)

Vị trí chuyên môn
Thời gian đăng ký hành nghề

tại cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh khác

Ghi chú

1 Hà Thị Hường 001111/LCA-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa;KCB chuyên khoa sản phụ khoa, Kỹ thuật nội
soi cổ tử cung, Siêu âm sản phụ khoa; Phẫu thuật Sản phụ khoa; Phẫu

thuật nội soi cơ bản; Phẫu thuật và gây mê hồi sức trong cấp cứu sản phụ
khoa ; kỹ thuật IUI- lọc rửa tinh trùng

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Bác sỹ; 
Giám đốc; 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại
Bệnh viện; Khoa CC-HSTC-CĐ; Khoa Ngoại TH

-LCK; Khoa CSSKSS và Phụ sản; Khoa Khám
bệnh; Khoa XN & CĐHA

2 Giàng Seo Vần 003373/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa; Chuyên khoa Lao
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ; 
Phó Giám đốc; 

Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Nội TH; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa CC-HSTC- CĐ; Khoa
Ngoại tổng hợp- LCK; Khoa CSSKSS và Phụ
sản; PKĐKKV Cán Cấu, PKĐKKV Sín Chéng

3 Nguyễn Huy Hà 001108/LCA-CCHN

Khám, chữa bệnh Ngoại, Sản, Nhi; HSCC, Chuyên khoa Nội, Nội soi ống
mềm đường tiêu hóa trên, siêu âm sản phụ khoa; Chuyên đề cập nhật
thuốc và tim mạch, Điện tâm đồ, Chẩn đoán và điều trị các bệnh tim

mạch, Nội soi đại tràng

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Bác sỹ; 
Phó Giám đốc; 

Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Nội TH; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; PKĐKKV Cán Cấu, PKĐKKV

Sín Chéng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế khu vực Si Ma Cai

2. Địa Chỉ: Đường Giàng Chẩn Hùng, Xã Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh:  Từ 07h30 đến 17h00, từ thứ 2 đến thứ 6 (Chưa bao gồm thường trực 24/24 giờ, các ngày nghỉ, lễ, tết)

4. Danh sách người hành nghề khám chữa bệnh:



4 Sùng Văn Vinh 003622/LCA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ; 
Phó Giám đốc; 

Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Nội TH; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi;PKĐKKV Cán Cấu, PKĐKKV

Sín Chéng

5 Thền Mạnh Dương 003019/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa; KCB chuyên khoa Ngoại
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ; 
Phó Trưởng khoa Ngoại TH-LCK; 

Khoa Ngoại TH-LCK;
Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Nội TH; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Khám bệnh;  Khoa
CSSKSS và Phụ sản; PKĐKKV Cán Cấu,

PKĐKKV Sín Chéng

6 Lý Minh Văn 001872/LCA-CCHN 
Khám, chữa bệnh đa khoa; Siêu âm tổng quát, Phẫu thuật nội soi ổ bụng,

KCB chuyên khoa Ngoại, Phẫu thuật chấn thương chỉnh hình cơ bản
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ; 
Trưởng khoa Ngoại TH-LCK; 

Khoa Ngoại TH-LCK;
Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Nội TH; Khoa Nhi;
Khoa Khám bệnh;  Khoa CSSKSS và Phụ sản;

Khoa XN & CĐHA; PKĐKKV Cán Cấu,
PKĐKKV Sín Chéng

7 Nông Đình Ngoan 001114/LCA-CCHN
Khám,chữa bệnh đa khoa; Siêu âm tổng quát; Kỹ thuật viên xương bột Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6
  Y sỹ; 

Khoa Ngoại TH-LCK

8 Nguyễn Thị Hồng Vân 004398/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Hộ sinh hạng IV theo quy
định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 07/10/2015

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Hộ sinh;
Khoa CSSKSS và Phụ sản; Khoa Khám bệnh;
Khoa Nội tổng hợp; Khoa Nhi; Khoa Truyền
nhiễm; Khoa Ngoại TH-LCK; PKĐKKC Cán

Cấu; PKĐKKV Sín Chéng



9 Lê Đức Tuân 000871/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo

quy định tại thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ
Y tế- Bộ Nội vụ;Hồi sức cấp cứu cơ bản; kỹ thuật viên xương bột;

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

10 Lê Văn Thuyết 004401/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo

quy định tại thông tư 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ
Y tế- Bộ Nội vụ

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

11 Giàng A Sở 001632/LCA-CCHN

 Khám, chữa bệnh đa khoa; Chuyên khoa GMHS; Điện tâm đồ; Kỹ thuật
chụp và đọc phim Xquang số hóa cơ bản; Hồi sức cấp cứu; Điện tâm đồ
;Điều trị tăng huyết áp; cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch;kỹ
thuật giảm đau trong chuyển dạ; Đọc Holter điện tâm đồ, Holter huyết áp

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

 Bác sỹ; 
Phó trưởng khoa CSSKSS và phụ sản; khoa

CSSKSS và Phụ sản;
 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, , Khoa
Nhi; Khoa Nội tổng hợp; Khoa Truyền nhiễm;

Khoa Khám bệnh; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng

12 Trần Thị Yến 004014/LCA-CCHN
Tham gia sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo

quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
27/5/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Y sỹ;
Khoa CSSKSS và phụ sản;

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

13 Nguyễn Thị Thanh Hải 002662/LCA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của cử nhân diều dưỡng chuyên

ngành phụ sản
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh; 
Quyền trưởng phòng Điều dưỡng- CTXH;

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng



14 Nguyễn Thị Thuần 001136/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của nữ hộ sinh hạng III theo

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Hộ Sinh;
Phó trưởng khoa KSNK;

 Khoa CSSKSS và phụ sản;
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

15 Dương Thị Hà 004400/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Hộ sinh hạng IV theo quy

định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT- BNV ngày 07/10/2015
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Hộ sinh; 
Khoa CSSKSS và Phụ sản

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

16 Pờ Khái Phương 002699/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT- BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ.

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

17 Lù Thị Ngọc 003082/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng III theo

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ.

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Hộ sinh;
Hộ sinh trưởng khoa CSSKSS và phụ sản; Khoa

CSSKSS và phụ sản;
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

18 Giàng A Sỳ 002696/LCA-CCHN
 Khám, chữa bệnh đa khoa;Gây mê hồi sức, Ung bướu;Điện tâm đồ cơ
bản; Siêu âm tổng quát; Chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh nhân viên

gan B, C mãn tính; KCB Chuyên ngành Nội khoa

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Bác sỹ;
Phó Trưởng PK Đa khoa khu vực Sín Chéng;

Phòng Khám Đa khoa khu vực Sín Chéng;
PKĐKKV Cán Cấu; Khoa Nội tổng hợp; Khoa
Truyền nhiễm; Khoa Nhi; Khoa Khám bệnh;

Khoa XN & CĐHA



19 Trần Thị Thu Huyền 001080/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo

quy định tại thông tư số 26/2015/TTLT- BYT- BNV ngày 07/10/2015 của
Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Phòng KHNV;

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

20 Đỗ Thị Như Quỳnh 002658/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt đông chuyên môn của điều dưỡng hạng III theo

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ.

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Điều dưỡng Trưởng khoa Nội tổng hợp;

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

21 Trịnh Thị Phượng 004402/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt đông chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo
quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ. Kỹ thuật lọc máu cơ bản, Kỹ thuật
thận nhân tạo nâng cao

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội tổng hợp; Khoa Truyền Nhiễm; Khoa
Khám bệnh; Khoa Nhi; Khoa CC-HSTC-CĐ;

Khoa Ngoại tổng hợp- Liên chuyên khoa; Khoa
Nhi; Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán

Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

22 Lê Tuấn Anh 004315/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng hạng IV theo
quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ ;  Ung bướu; Trợ giúp bác sỹ kỹ thuật
nội soi dường tiêu hoá trên

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

23 Lâm Thị Trang 002972/LCA-CCHN
   Khám, chữa bệnh đa khoa; Khám chữa bệnh chuyên ngành Nhi khoa,
Cấp cứu nhi khoa, điều trị bệnh lý tim mạch, điều trị bệnh lý nội tiết nhi,

siêu âm tổng quát

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

 Bác sỹ; 
Phó trưởng khoa Truyền nhiễm;

 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa
CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng

hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; khoa

XN & CĐHA



24 Đỗ Ánh Huyền 003521/LCA-CCHN

Khám, chữa bệnh đa khoa; Hồi sức cấp cứu nhi cơ bản; Chuyên ngành
Nhi Khoa; Hướng dẫn chẩn đoán ,điều trị và dự phòng bệnh Lao; Chẩn
đoán và điều trị bệnh lý nội tiết thường gặp; Chẩn đoán và điều trị các

bệnh da liễu cơ bản

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

 Bác sỹ; 
Phó trưởng khoa Khám bệnh;

 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa
CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng

hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

25 Lê Thị Khuyến 001103/LCA-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng đại học
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

26 Đoàn Thị Hương 004355/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

27 Giàng Thị Chanh 001129/LCA-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng trung học
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

28 Giàng Thị Say 004026/LCA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Kỹ thuật thận nhân tạo cơ bản;
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 Bác sỹ; 
 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa

CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng
hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

29 Tráng Thị Dung 000754/LCA-GPHN Khám chữa bệnh đa khoa; Gây mê hồi sức cơ bản
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 Bác sỹ; 
 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa

CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng
hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng



30 Hảng Seo Dế 004076/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng III theo

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ.

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Điều dưỡng trưởng khoa YHCT & PHCN; Khoa

YHCT& PHCN;
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng

31 Nguyễn Văn Bộ 001113/LCA-CCHN Điều dưỡng; 
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng

32 Nguyễn Thị Ngân 000869/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo
quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; Điều trị chăm sóc sau sinh và điều trị
biến chứng sau đẻ;

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Điều dưỡng trưởng khoa Truyền nhiễm;

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng

33 Phạm Thị Phương Lan 004379/LCA-CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo
quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; Dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế dinh
dưỡng; các bệnh nhi thông thường

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng

34 Lục Xuân Diệp 003647/LCA-CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn  theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ
sinh, kỹ thuật y.

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng



35 Tải Thị Huệ 002652/LCA-CCHN Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của điều dưỡng cao đẳng
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa YHCT & PHCN; Khoa
Ngoại tổng hợp- LCK; Khoa Cấp cứu- Hồi sức
tích cực và chống độc; Khoa CSSKSS và Phụ

Sản; PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

36 Lò Thị Huyến 004361/LCA-CCHN
 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng

37 Đặng Trọng Minh 003078/LCA-CCHN
Khám, chữa bệnh đa khoa; Siêu âm tổng quát; Khám, chữa bệnh chuyên

ngành chẩn đoán hình ảnh
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 Bác sỹ; 
Phó trưởng khoa XN & CĐHA; 

Khoa XN & CĐHA;
 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa

CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng
hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

38 Cư Seo Hoà
001350/LCA-

CCHN     

Khám chữa bệnh đa khoa; KCB chuyên khoa răng hàm mặt; Siêu âm tổng
quát; Nội soi tai mũi họng; khám và chẩn đoán một số bệnh răng hàm

mặt; Nội soi ống mềm đường tiêu hóa;Điện tâm đồ cơ bản; Khám, chữa
bệnh tâm thần cơ bản

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

 Bác sỹ; 
 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa

CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng
hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; Khoa
XN & CĐHA

39 Nguyễn Anh Đức 003620/LCA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai

Mũi Họng
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 Bác sỹ; 
 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa

CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng
hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng



40 Bùi Thị Vượng 004375/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Điều dưỡng hạng IV theo

quy định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Phụ trách ĐD trưởng Khoa KSNK;

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sán; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng

41 Ngải Seo Hoà 000093/LCA-GPHN Điều dưỡng;  Trợ giúp bác sỹ kỹ thuật về Răng-Hàm-Mặt, Tai-Mũi-Họng
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng

42 Giàng Seo Chinh 000589/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo
quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2016/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; Trợ giúp bác sỹ kỹ thuật về Răng-
Hàm-Mặt, Cấp cứu và điều trị bệnh thường gặp về nhi; Định hướng

chuyên ngành nha khoa

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng

43 Vương Thị Thơm 004359/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo
quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; Kỹ thuật lọc máu cơ bản giành cho
điều dưỡng;

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng

44 Lùng Thị Vinh 004164/LCA-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; Nội tiết-Đái tháo đường
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 Bác sỹ; 
 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa

CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng
hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; Khoa
XN & CĐHA



45 Vũ Đình Chung 001857/LCA-CCHN

Khám, chữa bệnh đa khoa; Khám và chẩn đoán bệnh T - M - H, nội soi
ống mềm đường tiêu hóa, Nội soi đại tràng, siêu âm tổng quát, Thực hành

cấp cứu sơ sinh và Nhi khoa; điện tâm đồ cơ bản; Cấp cứu Sản khoa và
phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

 Bác sỹ; 
Phó trưởng phòng KHNV;

 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa
CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng

hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; Khoa

XN & CĐHA

46 Nguyễn Trọng Yến Chờ cấp Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 Bác sỹ; 
 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa

CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng
hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; 

47 Trịnh Thị Kim Hoa 004399/LCA - CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT- BYT- BNV ngày 07/10/2015 của
Bộ Y tế- Bộ Nội vụ.

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

48 Sùng Thị Sinh 003626/LCA- CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT- BYT -BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ quy

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y.

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

49 Nguyễn Thị Lục 003320/LCA-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa; kỹ thuật lọc máu cơ bản; Hồi sức cấp cứu; kỹ

thuật thận nhân tạo nâng cao; Điện tâm đồ cơ bản;Siêu âm tổng quát;
Chuyên ngành hồi sức cấp cứu

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

 Bác sỹ; 
Trưởng khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống
độc; Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa
CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nội tổng hợp;Khoa
Nhi;  Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; Khoa
XN & CĐHA

50 Giàng A Sếnh 003053/LCA-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa; Hồi sức cấp cứu cơ bản, Chuyên ngành Hồi sức
cấp cứu Chuyên khoa xét nghiệm chuyên ngành hóa sinh; KT thận nhân
tạo cơ bản; KT thận nhân tạo nâng cao; Siêu âm;Nội soi T - M- H; Kỹ

thuật lọc máu cơ bản; Điện tâm đồ

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

 Bác sỹ; 
Phó trưởng khoa Nhi;

 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa
CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng

hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; Khoa

XN & CĐHA



51 Vàng Ngọc Tuấn 001100/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng trung học gây

mê hồi sức
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều dưỡng; 
Điều dưỡng Trưởng khoa Ngoại tổng hợp- LCK
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

52 Phạm Thành Long 000150/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo
quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT- BYT- BNV ngày 07/10/2015 của

Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; Phụ giúp bác sĩ mổ nội soi, Thực hiện kỹ thuật Gây
mê Hồi sức cơ bản và Gây mê hồi sức trong cấp cứu sản phụ khoa, Chăm

sóc bệnh ngoại khoa

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Điều dưỡng trưởng khoa Cấp cứu-HSTC-CĐ;

 Khoa Cấp cứu- HSTC-CĐ;  Phòng điều dưỡng;
Khoa Khám bệnh; Khoa Ngoại TH- LCK;Khoa
Nội tổng hợp; Khoa Nhi; Khoa Truyền nhiễm;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

53 Vũ Văn Việt 004015/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng đại học; Thực

hiện kỹ thuật gây mê Hồi sức cơ bản và trợ giúp Bác sỹ thực hiện kỹ thuật
về mắt

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

54 Nguyễn Thị Hường 003881/LCA-CCHN
Khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; dinh dưỡng lâm sàng; Vật lý trị

liệu và Phục hồi chức năng; Kỹ thuật ghi và đọc điện não đồ cơ bản
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ; 
Phụ trách khoa YHCT&PHCN;

Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng;
Khoa Khám bệnh; PKĐKKV Cán Cấu;

PKĐKKV Sín Chéng

55 Nguyễn Đức Tranh 0003911/HNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền; Phục hồi chức năng; Tiêm

Nội khớp
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ; 
Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng;

Khoa Khám bệnh; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng;

56 Phạm Thị Dinh 000049/LCA-GPHN Điều dưỡng
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa YHCT & PHCN;

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng



57 Giàng Hồng Phong 000100/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi chuyên môn của kỹ thuật viên Vật lý trị liệu/ Phục hồi

chức năng, châm cứu
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Kỹ thuật viên phục hồi chức năng; 
Khoa Y học cổ truyền và phục hồi chức năng;
Khoa Khám bệnh; khoa Ngoại tổng hơp-LCK;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

58 Sùng Ngọc Cường 000473/LCA-GPHN Xét nghiệm y học
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Kỹ thuật viên xét nghiệm;  Khoa Xét nghiệm và
chẩn đoán hình ảnh; Khoa Khám bệnh;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

59 Bùi Thị Minh Dương 004316/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Kĩ thuật viên xét nghiệm
hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ;  Xét nghiệm vi sinh,  Vi sinh
lâm sàng cơ bản, Kỹ thuật CEA, PSA,định lượng Progesteron, test chẩn
đoán RotaVirus, RF; Đảm bảo chất lượng huyết học, an toàn sinh học tại
phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II; Điện giải đồ;Hệ thống quản lý

chất lượng xét nghiệm;

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Kỹ thuật viên xét nghiệm;  Khoa Xét nghiệm và
chẩn đoán hình ảnh; Khoa Khám bệnh;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

60 Ngải Thị Khánh Vân 000854/LCA-CCHN

Kỹ thuật viên xét nghiệm; Chuyên khoa xét nghiệm; Kỹ thuật xét nghiệm
hoá sinh, vận hành và bảo quản TTB xét nghiệm hoá sinh và huyết học,
kỹ thuật xét nghiệm hoá sinh lâm sàng;an toàn sinh học tại phòng xét

nghiệm an toàn sinh học cấp II; Hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm;

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Cử nhân xét nghiệm;
 Kỹ Thuật Viên Trưởng Khoa Xét nghiệm và chẩn
đoán hình ảnh; Khoa Khám bệnh; PKĐKKV Cán

Cấu; PKĐKKV Sín Chéng;

61 Trịnh Khắc Vũ 001128/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của KTV hình ảnh trung học;

Chụp cắt lớp vi tính cơ bản
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 KTV Chẩn đoán hình ảnh; 
Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh; Khoa
Khám bệnh; PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín

Chéng

62 Nguyễn Đức Anh 003776/LCA-CCHN Kỹ thuật viên hình ảnh y học
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 KTV Chẩn đoán hình ảnh; 
Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh; Phòng
khám Đa khoa khu vực Sín Chéng; PKĐKKV

Cán Cấu; Khoa Khám bệnh

63 Vù Seo Tráng 001082/LCA-CCHN
Kỹ thuật viên xét nghiệm;  Kỹ Thuật ELISA cơ bản, kỹ thuật xét nghiệm
vi sinh, Vận hành và bảo quản một số trang thiét bị xét nghiệm hoá sinh

và huyết học

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

 KTV Xét nghiệm;
 Khoa Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh; Phòng

khám Đa khoa khu vực Sín Chéng; PKĐKKV
Cán Cấu; Khoa Khám bệnh



64 Hạng A Thắng 000183/LCA-GPHN
Y khoa; Nội soi Tai-Mũi-Họng; Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng cơ

bản; Tiêm khớp cơ bản; Chẩn đoán hình ảnh X-quang ngực cơ bản.
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Bác sỹ 
Phụ trách PKĐKKV Cán Cấu; 

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng;

65 Bàn Thị Nguyệt 003122/LCA-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa; Phục hồi chức năng
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 Bác sỹ; 
 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa

CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng
hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa YHCT & PHCN;

Khoa Khám bệnh; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng

66 Trương Văn Việt 001096/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ;
Phòng KHNV;

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

67 Nguyễn Thị Hương 001095/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh bằng Y học cổ truyền
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 Y sỹ YHCT;
Khoa YHCT-PHCN; Khoa Khám bệnh;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng;

68 Nguyễn Thế Bẩy 001066/LCA-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy
định  tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ.

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Y sỹ; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

69 Sùng May 002698/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng hạng IV theo
quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày

07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; Cấp cứu nhi khoa dành cho điều
dưỡng

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng



70 Ma Seo Chúa 001092/LCA-CCHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng trung học
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

71 Lê Văn Lượng 000098/LCA-GPHN Điều dưỡng; Trợ giúp nội soi ống mềm đường tiêu hoá trên, lưu huyết não
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

72 Mai Tuấn Vũ 003520/LCA-CCHN Thực hiện chuyên môn của KTV xét nghiệm
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Kỹ thuật viên;
Phòng khám Đa khoa khu vực Sín Chéng;

PKĐKKC Cán Cấu; Khoa Khám bệnh; Khoa XN
& CĐHA

73 Vàng Văn Nam 000126/LCA-GPHN Điều dưỡng
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

74 Nguyễn Thị Thu Lan 003855/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Hộ sinh hạng IV theo quy
định tại thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 07/10/2015

của Bộ Y tế-  Bộ Nội vụ. 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Hộ sinh; 
Khoa CSSKSS và Phụ sản;

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

75 Đặng Văn Chấn 004403/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Kỹ thuật viên hạng IV theo

quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2045/TTLT- BYT-BNV ngày
07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ.

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Kỹ thuật viên xét nghiệm;
Khoa xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh; Khoa

Khám bệnh; PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín
Chéng



76 Thào Thị Xua Chờ cấp Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 Bác sỹ; 
 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa

CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng
hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; 

77 Lò Văn Cường 000092/LCA-GPHN Điều dưỡng
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng

78 Lèng Thị Coi 000656/LCA-GPHN Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng cao đẳng
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng

79 Sùng A Sếnh Chờ cấp Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 Bác sỹ; 
 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa

CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng
hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; 

Khoa XN & CĐHA

80 Lê Đức Long 000753/LCA-GPHN Điều dưỡng
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

Khoa CSSKSS và Phụ Sản; PKĐKKV Cán Cấu;
PKĐKKV Sín Chéng



81 Sùng Thị Hoá Chờ cấp Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 Bác sỹ; 
 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa

CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng
hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng;

82 Từ Thu Thúy 003659/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT- BYT -BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ quy

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y.

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; 

83 Lê Thị Minh Huệ 003660/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Hộ sinh hạng III theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ.

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Hộ sinh; 
Khoa CSSKSS và Phụ sản; Khoa Nội TH, Khoa

Truyền Nhiễm; Khoa Khám bệnh; Khoa Nhi;
Khoa Ngoại tổng hợp- LCK; Khoa Cấp cứu- Hồi
sức tích cực và chống độc; PKĐKKV Cán Cấu;

PKĐKKV Sín Chéng; 

84
Nguyễn Thị Minh

Thương
002514/LCA-CCHN

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn của cử nhân diều dưỡng chuyên
ngành phụ sản

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Hộ sinh; 
Khoa CSSKSS và Phụ sản; Khoa Nội TH, Khoa

Truyền Nhiễm; Khoa Khám bệnh; Khoa Nhi;
Khoa Ngoại tổng hợp- LCK; Khoa Cấp cứu- Hồi
sức tích cực và chống độc; PKĐKKV Cán Cấu;

PKĐKKV Sín Chéng; 

85 Phạm Thị Châm 003079/LCA-CCHN Khám, chữa bệnh đa khoa
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ

2,4,6 

 Bác sỹ; 
Trưởng khoa Y tế công cộng; 

 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa
CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nội tổng hợp;Khoa
Nhi;  Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; Khoa
XN & CĐHA

86 Trần Ngọc Tâm 003069/LCA-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

y sỹ;
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng



87 Trần Thị Dinh 003073/LCA-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

y sỹ;
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

88 Lự Thị Tấm 003077/LCA-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015

của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

y sỹ;
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

89 Nông Thị Nguyệt 003658/LCA-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại thông tư số
26/2015/TTLT- BYT -BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ quy

định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ
thuật y.

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Điều dưỡng; 
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; 

90 Hoàng Thị Tâm 003068/LCA-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 27/5/2015

của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

y sỹ;
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

91 Hà Thị Thu 002515/LCA-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa; Chẩn đoán và điều trị một số bệnh nhãn khoa;

Điện tâm đồ cơ bản; 
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2,3,5

 Bác sỹ; 
 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa

CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng
hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; 

92 Vương Văn Độ 003075/LCA-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 27/5/2015

của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ;

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

y sỹ;
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng



93 Đặng Văn Quyền 003065/LCA-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 27/5/2015
của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; Xử lý nước trong thận nhân tạo;Hướng dẫn chẩn

đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao;

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

y sỹ;
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

94 Lưu Xuân Minh 003072/LCA-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 27/5/2015

của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

y sỹ;
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

95 Sùng Seo Là 003066/LCA-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 27/5/2015

của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

y sỹ;
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

96 Giàng Seo Tếnh 003071/LCA-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 27/5/2015

của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

y sỹ;
Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám

bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

97 Nguyễn Thị Khiếu 000755/ LCA-GPHN Y Khoa  
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

 Bác sỹ; 
Phòng KHNV;

 Khoa CC-HSTC-CĐ, Ngoại TH-LCK, Khoa
CSSKSS và Phụ sản, Khoa Nhi; Khoa Nội tổng

hợp; Khoa Truyền nhiễm; Khoa Khám bệnh;
PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng; 

98 Sùng Thị Mải 004378/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của Hộ sinh hạng IV theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ; 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Hộ sinh;
Khoa CSSKSS & Phụ sản

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng



99 Lùng Thị Vân 003064/LCA-CCHN
Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn của hộ sinh hạng III theo quy

định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015
của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Hộ sinh;
Khoa CSSKSS & Phụ sản

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

100 Hồ Thị Phương Hoa 003058/LCA-CCHN
Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy
định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT- BYT-BNV ngày 27/5/2015

của Bộ Y tế- Bộ Nội vụ; 

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến
thứ 6

Y sỹ; 
Khoa CSSKSS & Phụ sản

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

101 Thào Thị Giống Chờ cấp Hộ Sinh
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Hộ sinh; 
Khoa CSSKSS và Phụ sản;

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

102 Sùng Thị Hiền 001308/LCA-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến

thứ 6

Y sỹ; 
Khoa CSSKSS & Phụ sản

Khoa Nội TH, Khoa Truyền Nhiễm; Khoa Khám
bệnh; Khoa Nhi; Khoa Ngoại tổng hợp- LCK;
Khoa Cấp cứu- Hồi sức tích cực và chống độc;

PKĐKKV Cán Cấu; PKĐKKV Sín Chéng

STT Họ và tên
Văn bằng

chuyên môn
Vị trí việc làm

1 Hoàng Mạnh Thắng CN Luật 
Trưởng phòng 

Tổ chức hành chính - Kế toán

2 Cổ Thị Hiên ĐH QLNN Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán

3 Lèng Thị Nguyệt ĐH QLNN Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán

4 Phạm Trung Dũng Dược sĩ ĐH Trưởng Khoa Dược - Vật tư y tế

Ghi chú

5. Danh sách đăng ký người làm việc

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
(ghi cụ thể thời gian làm việc)

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 7



5 Nguyễn T Hồng Vân Dược sĩ ĐH Phó Trưởng Khoa Dược - Vật tư y tế

6 Bùi Thị Phương Dược sĩ CĐ Khoa Dược - Vật tư y tế

7 Hà Văn Quỳnh Dược sĩ CĐ Khoa Dược - Vật tư y tế

8 Hoàng Thị Tằm ĐH Dược
Phòng Kế hoạch tổng hợp; Khoa Dược - Vật tư y

tế

9 Nguyễn Thị Linh Dược sĩ CĐ Khoa Dược - Vật tư y tế

10 Nùng Thị Vinh ĐH Dược Khoa Dược - Vật tư y tế

11 Hoàng Trung Thông CN CNTT Phòng Kế hoạch tổng hợp

12 Hoàng Quỳnh Trang ĐH Kế toán Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán

13 Hoàng Seo Sử ĐH QLNN Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán

14 Vàng Thị Hồng Hạnh ĐH Luật Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán

15 Đỗ Đức Hải Lái xe Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán

16 Bùi Thị Bình TC Dược Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

17 Trần Thị Thanh Thủy CN CTXH Phòng Điều dưỡng- Công tác xã hội

18 Nguyễn Thị Thủy CN CTXH Phòng Điều dưỡng- Công tác xã hội

19 Phạm Thị Tâm Liên Dược sĩ CĐ Khoa Dược - Vật tư y tế

20 Đinh Hồng Nguyên Dược sĩ ĐH Khoa Dược - Vật tư y tế

21 Vũ Thị Hằng  Dược sỹ CĐ Khoa Dược - Vật tư y tế

22 Đặng Thị Hạnh  CĐ Văn thư Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6



23 Hoàng Thị Loan  ĐH Kế toán Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán

24 Đặng Công Hòa ĐH Kế toán Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán

25 Hà Thu Hiền Y sỹ Phòng Điều dưỡng- Công tác xã hội

26 Vũ Xuân Sáu Lái xe Phòng Tổ chức hành chính - Kế toán

Si Ma Cai, ngày 26   tháng 01 năm 2026
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Giàng Seo Vần

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Từ 07h30 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
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